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Thuyết Minh
Dự thảo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về dầu nhờn động cơ đốt trong”

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xin trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Thị trường dầu nhờn Việt Nam hiện có rất nhiều loại và thương hiệu. Việt Nam dường như đang “thả nổi” quản lý chất lượng dầu nhờn. Đồng thời, hiện nay chưa có TCVN hoàn chỉnh về yêu cầu kỹ thuật của dầu nhờn cho động cơ, mà các nhà sản xuất, nhập khẩu tự xây dựng tiêu chuẩn riêng cho mình (hoặc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, hoặc sử dụng các tiêu chuẩn của các tổ chức khác) và công bố tiêu chuẩn áp dụng. Việc kiểm soát chất lượng chủ yếu thông qua các TCVN về phương pháp thử và các TCCS do nhà sản xuất công bố. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 69 Luật TC&QCKT “Các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng đã được ban hành phục vụ quản lý nhà nước được xem xét để chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật”.
Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật “Quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn và tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng có nội dung phù hợp và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được xem xét để chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia”.
Ngày 15/5/1997, Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường – Bộ Thương mại ban hành Thông tư liên tịch số 565/1997/TTLT-KCM-BTM hướng dẫn về quản lý chất lượng dầu nhờn động cơ trong kinh doanh; ngày 14/11/2000, Bộ Thương mại ban hành Thông tư số 21/2000/TT-BTM về quản lý chất lượng dầu nhờn động cơ trong lưu thông, thực hiện quy định về quản lý dầu nhờn, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tự công bố tiêu chuẩn áp dụng và chịu trách nhiệm về việc công bố này, nhưng đến nay các quy định tại 02 Thông tư trên chưa được xem xét để chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Hơn nữa, không có một tổ chức đánh giá sự phù hợp nào được chỉ định đánh giá độc lập dựa trên các thử nghiệm: vật lý (physical), hoá học (chemical) và cơ học (mechanical) để đánh giá chất lượng một loại dầu động cơ có đạt các yêu cầu như đã công bố theo API, ACEA, GF,.. Do đó, một loạt dầu động cơ tự công bố chất lượng thiếu trung thực đối với người tiêu dùng, nhất là các nhãn hiệu của cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ; cơ sở sản xuất dầu nhờn từ các loại nguyên liệu tái sinh. 

Theo báo cáo thống kê của Bộ Giao thông - Vận tải tính đến hết 31/12/2016, tổng số phương tiện cơ giới đường bộ đã đăng ký trong cả nước là ôtô là 2.516.144 xe ô tô (1.270.066 xe con từ 9 chỗ trở xuống; 136.727 xe từ 10 chỗ trở lên; 1.004.499 xe tải; 104.852 xe chuyên dùng và xe khác), và khoảng 45.000.000 xe mô tô, xe máy (theo Báo cáo kiểm soát khí thải và tiêu thụ nhiên liệu của xe cơ giới ở Việt Nam - ThS. Lê Anh Tú - Cục Đăng kiểm Việt Nam).
Theo ước tính của chuyên gia Hiệp hội dầu nhớt Việt Nam (VNLAS), mức tiêu thụ dầu nhớt bình quân 1 xe máy là 3-4 lít/năm, xe hơi là 12-18 lít/năm, xe tải là 120 -160 lít/năm. Như vậy, ước tính tổng lượng dầu nhờn tiêu thụ tại thị trường Việt Nam lên đến gần 400 nghìn tấn/năm (trong số đó 78% là dầu động cơ - vận tải, 22% còn lại là dầu công nghiệp - dầu máy nén, dầu bánh răng, dầu thủy lực…) với tỷ lệ 6,5% nhập khẩu, 79% thị phần thuộc các nhãn hiệu nổi tiếng (BP/Castrol, PLC, Shell, Chevron, Total, Mekonglub, Motul-Vilube, Pvoilube, App, OEMs - Original Equipment Manufacturing như: Nippon, Honda, ...) và 14,5% là thị phần của các doanh nghiệp sản xuất nội địa. Theo các chuyên gia về dầu nhờn tính toán thì mức tiêu thụ dầu nhờn tại thị trường Việt Nam tăng khoảng 8 - 10 % hằng năm. Tuy nhiên đứng trước bối cảnh cạnh tranh của thị trường dầu nhờn hiện nay, cùng với sức ép về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ có dầu nhớt các loại theo Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ, việc sản xuất dầu nhờn của Việt Nam ngày càng báo động về chất lượng.
 Qua khảo sát thực tế năm 2016, cho thấy số mẫu được kiểm tra có kết quả thử nghiệm chiếm tới 50% không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, điều này thể hiện sự thiếu nghiêm túc, không trung thực của doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu tới uy tín của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dầu nhờn chân chính; đồng thời cũng cho thấy kẽ hở của pháp luật đối với mặt hàng này khi không được kiểm tra, kiểm soát. Nếu dầu nhờn không đảm bảo về chất lượng, hoặc mỗi loại động cơ lại dùng sai dầu nhớt sẽ gây ra những tác hại khôn lường; thứ nhất, tuổi thọ động cơ giảm đi; thứ 2, nếu sử dụng các loại dầu nhờn kém chất lượng, có thể dẫn tới sự cố chết máy, hỏng động cơ, từ đó dẫn tới nhiều tai nạn, cháy nổ nguy hiểm cho tính mạng con người; thứ 3, nếu thải ra bên ngoài môi trường có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường xung quanh; thứ 4, nếu có nhiều hydrocacbon khi thải ra môi trường sẽ rất độc hại vì nó khó phân hủy trong môi trường, ảnh hưởng tới động vật, sinh vật trên mặt đất và đến nay Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg ngày 09/8/2013 quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ trong đó có dầu nhờn với lộ trình thu gom bắt buộc từ tháng 01/2015.
Tuy nhiên, sau khi Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp nhập thành Bộ Công Thương và Pháp lệnh Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 1999 được thay thế bằng Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã thay đổi phương thức quản lý chất lượng, đồng thời tại điểm d khoản 2 Điều 70
 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã không giao Bộ Công Thương quản lý chất lượng dầu nhờn. Do đó, theo khoản 1 Điều 59 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007, thì Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và theo quy định tại điểm p khoản 2 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trừ các sản phẩm, hàng hóa đã giao cho các Bộ chuyên ngành. 
Như vậy, việc quản lý chất lượng dầu nhờn đến nay thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ. Sau một thời gian dài việc quản lý và kiểm soát về chất lượng dầu nhờn động cơ trong hoạt động kinh doanh cũng như xuất nhập khẩu chưa được coi trọng dẫn đến trên thị trường dầu nhờn động cơ hiện nay khá phức tạp. Dầu nhờn kém chất lượng xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường. Việc xây dựng QCVN đối với dầu nhờn động cơ là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm đảm bảo theo quy định của Luật TC&QCKT và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; góp phần thống nhất quản lý chất lượng cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh, pha chế dầu nhờn động cơ, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh có uy tín và nghiêm túc; giúp cho thị trường về dầu nhờn động cơ hoạt động và vận hành theo đúng các quy định và quy luật và tăng hiệu suất của động cơ cũng như góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe, an toàn.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG
1. Mục đích
- Nâng cao chất lượng dầu nhờn động cơ đốt trong nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, giúp cho thị trường về dầu nhờn động cơ hoạt động và vận hành theo đúng các quy định và tăng hiệu suất của động cơ cũng như góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản và đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn và minh bạch hóa các chỉ tiêu chất lượng từ các công đoạn đầu vào trong quá trình sản xuất, nhập khẩu cho tới khâu tiêu thụ sản phẩm.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng dầu nhờn động cơ đốt trong.
2. Quan điểm chỉ đạo
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong phải bảo đảm phù hợp với quy định của Luật TC&QCKT, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các tiêu chuẩn quốc tế.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN/DỰ THẢO VĂN BẢN
Thực hiện Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật này, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành các hoạt động cần thiết cho việc soạn thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong, cụ thể như sau:
1. Thành lập Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong.
2. Nghiên cứu, xây dựng Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến việc quản lý chất lượng dầu nhờn.
3. Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong; nghiên cứu, đánh giá tác động kinh tế, xã hội của dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong.
3. Tổ chức khảo sát thực tiễn về sản xuất, kinh doanh dầu nhờn tại một số các doanh nghiệp, địa phương.
4. Gửi xin ý kiến bằng văn bản tới một số Bộ, ngành, điạ phương, hiệp hội, doanh nghiệp về việc xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong. Đồng thời đăng tải dự thảo trên Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO 
1. Về bố cục dự thảo
Dự thảo Thông tư gồm 03 điều:
Điều 1, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong (QCVN   :2017/BKHCN).
Điều 2, Hiệu lực thi hành kể từ ngày     /     /2018.
Điều 3, quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thi hành Thông tư. 
2. Nội dung cơ bản của dự thảo QCVN
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong gồm 6 mục, cụ thể:
- Mục 1, quy định chung.
- Mục 2, quy định kỹ thuật. Mục này quy định
+ Phân cấp độ nhớt của dầu nhờn động cơ phân loại theo SAE;
+ Phân cấp chất lượng;
+ Phụ gia;
+ Ghi nhãn và thể hiện dấu hợp quy (CR);
+ Ngoài các yêu cầu kỹ thuật trên, dầu nhờn động cơ phải bảo đảm các chỉ tiêu kỹ thuật, đặc tính sản phẩm không gây mất an toàn, thiệt hại cho người, động vật, thực vật, môi trường và tài sản theo quy định của pháp luật.
- Mục 3, quy định phương pháp thử.
- Mục 4, quy định quản lý.
- Mục 5, quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.
- Mục 6, quy định tổ chức thực hiện.
V. CÁC Ý KIẾN THAM GIA VÀ TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
1. Giải trình tiếp thu ý kiến bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp
- Vấn đề thứ nhất: (sẽ bổ sung sau khi lấy ý kiến các cơ quan liên quan)
- Vấn đề thứ hai: (sẽ bổ sung sau khi lấy ý kiến các cơ quan liên quan)
2. Giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định
(Bổ sung sau khi có ý kiến thẩm định)./.
	
	
	


� Bộ Công Thương chịu trách nhiệm đối với thiết bị áp lực, thiết bị nâng đặc thù chuyên ngành công nghiệp, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, trang thiết bị khai thác mỏ, dầu khí, trừ các thiết bị, phương tiện thăm dò, khai thác trên biển.
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